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Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
các cấp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017), Hội đồng Trung ương báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Tư vấn hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Hội đồng 
a) Ở Trung ương
Trên cơ sở tư vấn, cho ý kiến của Hội đồng Trung ương, Cơ quan Thường trực Hội đồng (Bộ Tư pháp) đã tham mưu Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 03 Quyết định, 01 Chỉ thị
; phối hợp với Toà án nhân dân tối cao ký kết Chương trình phối hợp về công tác PBGDPL
.
Để kịp thời triển khai các hoạt động, ngay từ đầu năm, Hội đồng Trung ương đã tổ chức phiên họp (ngày 23/01/2019). Sau phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Trung ương đã ký ban hành Báo cáo số 58/BC-HĐPH ngày 04/3/2019 về kết quả hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2018; Quyết định số 515/QĐ-HĐPH ngày 04/3/2019 về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2019; Thông báo kết luận số 686/TB-HĐPH ngày 04/3/2019 thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Cùng với đó, trong năm 2019, Ban Thư ký Hội đồng Trung ương đã tổ chức 03 cuộc họp nhằm tham mưu cho Hội đồng Trung ương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cũng như nhận diện, tháo gỡ một số khó khăn trong công tác PBGDPL.
Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), Hội đồng Trung ương đã tích cực tham mưu, cho ý kiến về việc hướng dẫn tổng kết trên toàn quốc; góp ý các dự thảo văn bản quan trọng phục vụ việc tổng kết (Kế hoạch, Báo cáo tổng kết…) và tham mưu tiến hành tổng kết trong toàn ngành, lĩnh vực.  
Nhìn chung, trong năm 2019, các bộ, ngành ở Trung ương đã phát huy vai trò thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. So với năm 2019, các bộ, ngành đã chú trọng hơn việc xây dựng, ban hành Kế hoạch PBGDPL từ đầu năm và tập trung xác định các nhiệm vụ PBGDPL gắn với các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ (xem Phụ lục I). 
b) Ở địa phương
Trên cơ sở văn bản hướng dẫn ở Trung ương, Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) cùng cấp ban hành hoặc chủ động ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn. Thống kê cho thấy, 100% các địa phương đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2019 (xem Phụ lục I), qua đó, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước. So với năm 2019, các địa phương đã tiếp tục chú trọng ban hành Kế hoạch PBGDPL ngay từ đầu năm. Một số địa phương đã đổi mới trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL như: phân công các thành viên Hội đồng cấp tỉnh chủ trì/phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PBGDPL tại các huyện, thành phố cụ thể
; Tăng cường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn về công tác PBGDPL
; phân công cụ thể cho từng sở, ban, ngành chủ trì và thực hiện các hoạt động phổ biến văn bản luật
…
Căn cứ Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Trung ương, Hội đồng tại các địa phương đã tham mưu cấp uỷ cùng cấp ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện. Việc tổng kết được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên cả nước. 63/63 địa phương đã gửi báo cáo tổng kết về Trung ương với nhiều kết quả thể hiện sự tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng đối với công tác PBGDPL của địa phương. 
Về cơ bản, Hội đồng các cấp đều duy trì hoạt động thông qua các phiên họp của Hội đồng và Ban Thư ký giúp việc Hội đồng nhằm bảo đảm công tác tư vấn định hướng của Hội đồng được thực hiện kịp thời, thường xuyên, qua đó phát huy hiệu quả vai trò của các thành viên Hội đồng, Ban Thư ký trong triển khai công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Tư vấn xây dựng, ban hành và triển khai Chương trình, Đề án về PBGDPL

a) Ở Trung ương
 Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các thành viên Hội đồng Trung ương đã tham mưu, đôn đốc Bộ, ngành được giao chủ trì triển khai các Đề án về PBGDPL xây dựng Kế hoạch để triển khai Đề án trong năm 2019
 có trọng tâm, trọng điểm theo các Đề án đã được phê duyệt. Đến nay, 02/03 Đề án thuộc Quyết định số 705/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ chủ trì cũng đã được ban hành
. Riêng Đề án “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2021” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến (sau cuộc họp với Văn phòng Chính phủ ngày 25/6/2019). Ngoài các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, một số Bộ, ngành đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ hoặc trực tiếp ban hành các Đề án có liên quan đến công tác PBGDPL
. Tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã có chủ trương xây dựng Dự án về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
Trong khuôn khổ thực hiện các Đề án, các cơ quan đã tích cực triển khai các hoạt động theo kế hoạch đề ra như: Bộ Công an tổ chức sơ kết 02 năm, biên soạn các tài liệu thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”
, Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tinh hình mới”
; Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”
; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thiết kế lại giao diện Cổng thông tin điện tử với việc đưa chuyên mục PBGDPL ở vị trí trung tâm, với 7 chuyên mục độc lập; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng chuyên trang “Chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường” để phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc đang trong quá trình xây dựng
; Ủy ban Dân tộc xây dựng và duy trì 20 mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương còn tình trạng vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cao…
Ngoài ra, các thành viên Hội đồng Trung ương cũng đã tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể ký kết hoặc tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Quy chế phối hợp đã ký kết trong công tác PBGDPL như Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công thương với Báo Nhân dân... Các chương trình phối hợp được tổ chức thực hiện nghiêm túc; chủ yếu lồng ghép thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành để bảo đảm nguồn lực và công việc chung. 

b) Ở địa phương 
Để triển khai Chương trình, Đề án về PBGDPL, Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện đã tư vấn cho UBND cùng cấp ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhiều địa phương đã xây dựng, triển khai Đề án về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh/thành phố
 và ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019
. Các Đề án được triển khai dưới nhiều hoạt động phong phú: tọa đàm
, hội nghị tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật, cấp phát tài liệu, phối hợp tuyên truyền trên báo, đài, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật… Về cơ bản các địa phương đã bám sát các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg trên cơ sở lồng ghép, kết hợp các nguồn lực. Riêng Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Cao Bằng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình PBGDPL hàng năm. Ngoài các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, Hội đồng PHPBGDPL của một số địa phương đã tham mưu xây dựng và triển khai các Đề án khác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương
.
Ngoài ra, trong năm 2019, các địa phương đã tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp có liên quan tới công tác PBGDPL như: Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020 (thực hiện Chương trình phối hợp số 28/BCĐCCTPTW-HĐPH ngày 14/7/2015)
; Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Nội vụ với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với các cơ quan chuyên môn... với nhiều hình thức như: cử báo cáo viên pháp luật tham gia giảng bài tại Hội nghị tập huấn; biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật, sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình...
3. Tư vấn xác định nội dung, hình thức phổ biến pháp luật  

a) Ở Trung ương
Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Trung ương đã xác định nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến, tập trung vào phổ biến các Luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2018 và 2019; các văn bản pháp luật, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; nội dung Hiệp định CPTPP; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống... Tại Công văn hướng dẫn Ngày Pháp luật năm 2019 được ban hành theo ý kiến tư vấn của Hội đồng Trung ương cũng đã xác định các nội dung cần tập trung triển khai thực hiện để bảo đảm hiệu quả lan tỏa của mô hình Ngày Pháp luật trên thực tế, qua đó góp phần chuyển biến ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đồng thời, để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất, cơ quan Thường trực Hội đồng Trung ương đã cụ thể hóa nhiệm vụ này thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL
. 
Riêng Hội đồng Bộ Quốc phòng đã xác định cụ thể 6 chuyên đề PBGDPL trọng tâm cho các đối tượng trong toàn quân
, định hướng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn để tổ chức phổ biến thường xuyên các văn bản luật; Hội đồng Bộ Công an chỉ đạo đơn vị thường trực nghiên cứu, biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của các luật thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV; đồng thời, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an kịp thời chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an nhân dân bằng những hình thức phù hợp; một số bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch riêng triển khai văn bản Luật phù hợp với nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị: Bộ Công Thương (phổ biến pháp luật về cải cách hành chính); Bảo hiểm xã hội Việt Nam (triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước), Bộ Công an (triển khai Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Đặc xã năm 2018, Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Luật Cảnh sát biển…)…
Năm 2019, các bộ, ngành ở Trung ương đã tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân với các hình thức đa dạng, phong phú (như tổ chức tập huấn; hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hội thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn, phát hành tài liệu
; tổ chức tọa đàm, giao lưu, thảo luận; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, cuộc họp, ngày hội
…); phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng luôn được chú trọng như các Bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch truyền thông về pháp luật, chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các tin bài, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật đã được mở rộng và tăng thời lượng, đồng thời nội dung không chỉ thực hiện thông tin, phổ biến văn bản mà còn vận động, định hướng người dân tìm hiểu, tuân thủ pháp luật; nhiều cơ quan đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của phương tiện thông tin đại chúng trong công tác PBGDPL như: xây dựng, vận hành hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử
 và chuyên mục tuyên truyền trên mạng xã hội – Fanpage Công đoàn Việt Nam
 (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam); Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật trực tuyến, phối hợp với Đài Truyền hình thực hiện phổ biến kiến thức pháp luật tiền tệ, ngân hàng thông qua gameshow
; duy trì chuyên trang, chuyên mục giải đáp, tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Trang thông tin điện tử, Hệ thống chăm sóc khách hàng và Fangage
, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI chatbot, tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến
; duy trì thường xuyên trang Pháp luật quân sự, quốc phòng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và duy trì Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thường trực Hội đồng
; biên tập và phát hành các bản tin video trên Trang thông tin điện tử Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); phổ biến các văn bản mới được ban hành tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa IV trên Cồng thông tin điện tử, thông tin kiến thức pháp luật cho hội viên phụ nữ trên Zalo
 (định kỳ giới thiệu 02 văn bản quy phạm pháp luật/tháng)… 
b) Ở địa phương
Trên cơ sở hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Hội đồng Trung ương, qua tổng hợp, theo dõi cho thấy công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh tiếp tục được các địa phương quan tâm thực hiện. Nhiều địa phương chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác phổ biến luật, pháp lệnh mới sâu rộng đến nhân dân tại cơ sở
. Một số địa phương đã ban hành Kế hoạch riêng triển khai một lĩnh vực pháp luật cụ thể
 hoặc Công văn tăng cường hoạt động PBGDPL
. Nội dung pháp luật được tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân. Hoạt động PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, báo, đài được tăng cường thực hiện, ngày càng đa dạng, phong phú về nội dung, thời lượng, tin, bài tăng lên
. Bên cạnh các hình thức PBGDPL truyền thống, nhiều mô hình mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai: tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
; tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hình thức trực tuyến
; tổ chức PBGDPL qua facebook, zalo
; xây dựng “Tủ sách pháp luật điện tử”
; mô hình Hội quán
; tạo tài khoản Youtube “An ninh Đăk Lăk” với hơn 8.000 người theo dõi
; xây dựng website tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh
; chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp
; Phát hành Tờ “Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật” hàng tháng
; sinh hoạt Câu lạc bộ Truyền thông pháp luật trực thuộc Chi hội luật gia và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, truyền thông lưu động trên xe buýt mang tên “Chuyến xe công đoàn” cho công nhân
; đối thoại trực tiếp về chính sách
; chương trình “Cà phê với pháp luật”, cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền, giáo dục Pháp luật”
; đội hình “Tư vấn pháp lý lưu động”, chương trình ca nhạc - kịch tuyên truyền “Chuyện cần biết”
; mô hình “Gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật theo Tiêu chí 1+5
; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử, thành lập các điểm tư vấn pháp luật tại các khu công nghiệp
; Bản tin “Tư pháp Hưng Yên – PBGDPL”... Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đã được triển khai tới cấp cơ sở
...
4. Tư vấn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và Ban Thư ký Hội đồng
a) Ở Trung ương: Cơ quan Thường trực của Hội đồng Trung ương luôn xác định việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL. Tại các phiên họp Hội đồng hay Ban Thư ký giúp việc ngay từ đầu năm thì đây luôn là một nội dung quan trọng được các thành viên đưa ra thảo luận. So với năm 2018, chất lượng nội dung cuộc họp và việc tham gia lấy ý kiến đối với các nhiệm vụ trọng tâm ngày càng được nâng cao với việc phát huy trách nhiệm, trí tuệ của các thành viên trong thực hiện tham mưu, tư vấn các giải pháp tổ chức triển khai nhiệm vụ PBGDPL. 
b) Ở địa phương

Qua theo dõi, các địa phương đã chú trọng nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức phiên họp đánh giá tình hình chung và bàn về các giải pháp cụ thể để tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác PBGDPL. Tại phiên họp, nhiều giải pháp đã được thông qua, như: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác này trong bối cảnh nguồn lực của tỉnh và các địa phương còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật của những người làm công tác này; đa dạng hóa các hình thức thực hiện, đặc biệt nắm rõ đặc điểm tình hình của từng vùng, từng địa phương, từng đối tượng để tổ chức tuyên truyền hiệu quả, sát thực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL. 
5. Tư vấn hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 
a) Ở Trung ương 
Để Ngày pháp luật năm 2019 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Bộ Tư pháp đã tích cực tham mưu, lấy ý kiến tư vấn của thành viên Hội đồng Trung ương, kịp thời ban hành Công văn hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
, xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Với vai trò là cơ quan nòng cốt tham mưu triển khai thực hiện, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 với nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực, cụ thể. 
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã có nhiều hoạt động tích cực triển khai và được đánh giá đem lại hiệu quả cao: Phát động cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” để hưởng ứng Ngày Pháp luật
; Tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật lồng ghép phiên tòa giả định tại các trường Trung học phổ thông
; treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng
; xây dựng Bản tin chào mừng
; phối hợp với địa phương tổ chức được mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa
; lồng ghép sinh hoạt “Ngày Pháp luật” với “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”
;  xây dựng chuyên mục hưởng ứng “Ngày Pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử
.
b) Ở địa phương
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, về cơ bản các tỉnh/thành phố đã xác định việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Các sở, ngành, đoàn thể địa phương đã chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như Tổ chức Hội nghị sinh hoạt hưởng ứng; thông qua các cuộc họp cơ quan, lồng ghép với các cuộc vận động; tổ chức các cuộc thi “tìm hiểu pháp luật”, treo panô, áp phích, băng rôn, tổ chức tọa đàm, đối thoại, phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng… Nhiều địa phương vẫn duy trì hình thức sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ, hàng tháng, hàng quý tại cơ quan, đơn vị
 hoặc xây dựng Chuyên mục về Ngày Pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở
. Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo gắn với việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW với chủ đề “Nhìn lại 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW”, từ đó đề xuất phương pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình mới.

6. Tư vấn thực hiện việc huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia công tác PBGDPL
a) Ở Trung ương: Tại Phiên họp của Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng Trung ương, vấn đề này đã được thảo luận chuyên sâu, theo đó các giải pháp, định hướng được đưa ra tập trung vào việc phát huy sự chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương trong thu hút nguồn lực cho công tác PBGDPL, trong đó có tham gia của đội ngũ luật sư, luật gia, những người công tác trong ngành pháp luật, có am hiểu kiến thức về pháp luật. Bên cạnh đó, cụ thể hóa các quy định tại Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/04/2013 của Chính phủ để thu hút các nguồn lực từ phía xã hội và có cơ chế động viên, khen thưởng, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác này. Trong đó một số mô hình thu hút nguồn lực đang được Trung ương thực hiện với kết quả đáng được ghi nhận như chương trình “Sức nước ngàn năm” với các gameshow về pháp luật được phát sóng định kỳ trên VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam…
b) Ở địa phương: Hoạt động thu hút các nguồn lực trong xã hội tham gia công tác PBGDPL được thực hiện gắn với triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý”, trong đó, Hội/Chi hội luật gia cấp tỉnh, cấp huyện đã phối hợp với các ngành liên quan, các luật sư, tư vấn viên pháp luật tổ chức các hoạt động PBGDPL. Ngoài ra, một số địa phương đã huy động kinh phí để triển khai PBGDPL từ các tổ chức doanh nghiệp: Bình Định
, Cần Thơ…
7. Công tác kiểm tra của Hội đồng

a) Ở Trung ương

Năm 2019, các Đoàn kiểm tra của Hội đồng Trung ương đã được tổ chức thực hiện từ sớm theo Kế hoạch Hội đồng
 gắn với công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. 
Kết quả kiểm tra cho thấy, qua 15 năm triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL tại các ngành, địa phương đều có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn Hội đồng, Kế hoạch của Hội đồng được ban hành kịp thời, triển khai thực hiện nghiêm túc; hoạt động PBGDPL thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sát hơn với yêu cầu của cuộc sống; đội ngũ báo cáo viên pháp luật (BCVPL), tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) đã được chú trọng bồi dưỡng, tập huấn
; nhiều nơi BCVPL đã trở thành “hạt giống” tham gia tích cực vào công tác PBGDPL; hình thức PBGDPL phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và vùng miền; công tác PBGDPL trong nhà trường đạt nhiều kết quả cụ thể; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã dần đi vào nề nếp, có chiều sâu thực chất. Đặc biệt qua kiểm tra, nhiều mô hình hay, các làm hiệu quả đã được phát hiện
. Kết quả kiểm tra còn cho thấy hiệu quả qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW thể hiện qua số vụ việc vi phạm pháp luật giảm, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn được giữ vững
. Có được kết quả này một phần không nhỏ là nhờ sự lãnh đạo, quan tâm của các ngành, các cấp quan tâm tới công tác PBGDPL. 
Bên cạnh kết quả đạt được, qua kiểm tra cũng cho thấy, công tác PBGDPL tại các địa phương vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: sự vào cuộc, quan tâm có chiều sâu của cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi còn hạn chế; kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL tại đa số các bộ, ngành, địa phương còn rất thấp; việc huy động các nguồn lực trong xã hội chưa được triển khai rộng rãi và hiệu quả, chưa huy động được cộng đồng doanh nghiệp, người am hiểu kiến thức pháp luật tham gia công tác PBGDPL; chưa có giải pháp nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả phù hợp với thực tế ở địa phương; một số  BCVPL, TTVPL chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình; việc tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chưa thực sự được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn; công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, khen thưởng ở các cấp thực hiện chưa thường xuyên. 

Ngoài hoạt động kiểm tra do Hội đồng Trung ương tiến hành, một số Hội đồng, cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL
. 

b) Ở địa phương

Nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai thực hiện công tác PBGDPL, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng, hầu hết Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng cấp huyện. Các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng đã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra PBGDPL theo lĩnh vực quản lý hoặc lồng ghép kiểm tra trong kiểm tra hoạt động chuyên môn của ngành. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thực hiện công tác tự kiểm tra tại địa bàn quản lý. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra đã đạt được một số kết quả nhất định như: nghiêm túc quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PBGDPL; kịp thời chỉ đạo, ban hành văn bản thực hiện công tác PBGDPL dưới các hình thức phù hợp; quan tâm hơn đến công tác PBGDPL dẫn đến có sự đầu tư kinh phí, lựa chọn nội dung phổ biến phù hợp hơn.... Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn như việc rà soát, công nhận, hoạt động của BCVPL chưa thường xuyên, chưa được thực hiện rõ nét; hình thức PBGDPL còn chậm đổi mới; hoạt động phối hợp triển khai PBGDPL giữa các đơn vị trực thuộc còn hạn chế…
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác

7.1. Củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng; tư vấn nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác PBGDPL 

a) Ở Trung ương
Một số Bộ, ngành có thành lập Hội đồng đã chủ động tổ chức kiện toàn thành viên, kịp thời tham mưu, giúp Bộ, ngành về công tác PBGDPL
.

Hội đồng Trung ương đã tư vấn các giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ BCVPL thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, định hướng nội dung, hình thức, nghiệp vụ PBGDPL, cung cấp tài liệu pháp luật và giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan tới cơ chế hoạt động của đội ngũ này. Một số cơ quan đã ban hành văn bản và tổ chức tập huấn cho đội ngũ BCVPL, TTVPL do Bộ, ngành quản lý
.  Riêng tại Bộ Công an, thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Hội đồng Bộ Công an đã chủ trì, nghiên cứu, biên soạn các tài liệu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL trong Công an nhân dân.
b) Ở địa phương
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về BCVPL, TTVPL. Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng tỉnh đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện rà soát, kiện toàn, công nhận, miễn nhiệm BCVPL, công nhận, cho thôi làm TTVPL theo quy định. Một số địa phương đã ban hành văn bản triển khai Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với BCVPL, TTVPL
; tiến hành rà soát, ban hành Quyết định công nhận, miễn nhiệm BCVPL cấp tỉnh; tổ chức tập huấn kỹ năng PBGDPL và kiến thức pháp luật mới cho BCVPL, TTVPL; định kỳ hàng quý biên soạn, phát hành đề cương giới thiệu văn bản luật cung cấp cho BCVPL cấp tỉnh
; chú trọng đổi mới trong phương pháp giảng dạy và truyền đạt đến học sinh với việc ứng dụng công nghệ thông tin và bài tập tình huống tạo sức thu hút và dễ tiếp thu
; chú trọng tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng cho đội ngũ BCVPL, TTVPL: tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”
; Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông”
… Tại tỉnh Gia Lai 103/127 BCVPL cấp tỉnh tham gia PBGDPL trực tiếp (đạt tỷ lệ trên 80%).
Năm 2019, các địa phương tiếp tục tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL các cấp; sửa đổi, ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng (Xem Phụ lục II). 

7.2. Tư vấn triển khai nhiệm vụ PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
a) Ở Trung ương

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong trường học luôn là nội dung được thảo luận tại phiên họp của Hội đồng Trung ương, Ban Thư ký Hội đồng, cũng như được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các chương trình, Kế hoạch PBGDPL hàng năm. Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn giáo dục Egroup, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, để kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng công tác PBGDPL trong nhà trường đề xuất các giải pháp tăng cường công tác này trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3119/KH-BTP ngày 19/8/2019 kiểm tra công tác PBGDPL trong nhà trường tại một số địa phương; trong đó có sự phối hợp tham gia của một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.


b) Ở địa phương

Công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân tiếp tục được Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện tư vấn các giải pháp triển khai gắn với Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021. Ngành Tư pháp đã phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL trong nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường. Nhiều mô hình hay, cách làm sang tạo trong tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường đã được áp dung, triển khai phù hợp với tâm lý, lứa tuổi như: lồng ghép hoạt động PBGDPL vào tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, hội thi, hội trại chủ đề pháp luật, “tiết pháp luật”, “tổ tuyên truyền PBGDPL” trong nhà trường, biên soạn tài liệu pháp luật (tờ rơi, tờ bướm), các cuộc thi dưới nhiều hình thức (sân khấu hóa, trò chơi trên truyền hình)… Các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng những bài giảng điện tử, mô hình trực quan, tình huống pháp lý trong thực tiễn đưa vào giảng dạy. Nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động PBGDPL cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên đạt hiệu quả
. 
Trên cơ sở Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong các trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ Tư pháp, nhiều địa phương đã tổ chức phát động Cuộc thi thu hút đông đảo các em học sinh tham gia
.

8.3. Tư vấn PBGDPL cho các đối tượng đặc thù

Trên cơ sở Kế hoạch của Hội đồng Trung ương, công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các ngành có liên quan như Tư pháp, Công an, Biên phòng, Dân tộc, Nông dân, Phụ nữ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Ngoại Vụ, các địa phương vùng biên giới, vùng biển… đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng biển, người khuyết tật, người lao động, người đang chấp hành hình phạt tù dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù không chỉ thông qua việc triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL mà tiếp tục được thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương như: Chương trình phòng, chống tội phạm; hưởng ứng Tháng hành động về trẻ em, Tháng hành động về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện Chương trình sách nói pháp luật năm 2019 (năm thứ ba), đăng trên Trang thông tin điện tử http://www.sachnoionline.com. 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Năm 2019, Hội đồng PHPBGDPL các cấp đã tích cực tư vấn cho Chính phủ, UBND cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL trên toàn quốc; thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trong ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL và các Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; tổ chức phiên họp định kỳ, kiểm tra, sơ kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng; nhờ đó, công tác PBGDPL có sự chuyển biến tích cực, bắt kịp với xu thế phát triển, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hiện nay, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; người dân mạnh dạn tham gia vào việc giám sát, quản lý nhà nước, đấu tranh bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân. Tại Hải Phòng, nhờ làm tốt công tác PBGDPL, đã giảm nhiều việc khiếu nại, tố cáo tại các dự án trọng điểm của Thành phố; Tại Hà Nam, hình thức PBGDPL trên Trang thông tin điện tử đã được đẩy mạnh triển khai hơn so với năm 2018
…
Các hoạt động đề ra theo Kế hoạch cơ bản được thực hiện, nhiều hoạt động đã hoàn thành theo tiến độ đảm bảo chất lượng, có nhiều điểm nhấn, chuyển biến rõ nét. So với năm 2018, năm nay đánh dấu sự vào cuộc tích cực của các thành viên Hội đồng trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là Hội đồng PHPBGDPL Trung ương đã chủ động tham mưu cho Chính phủ nhiệm vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW, qua đó tạo cơ sở, nghiên cứu các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 Chất lượng các phiên họp/cuộc họp của Hội đồng Trung ương thực chất hơn, tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác PBGDPL: xác định một trong những vấn đề khó khăn hiện nay là nguồn kinh phí dành cho công tác PBGDPL (còn hạn chế so với nhu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; quy định pháp luật về kinh phí hỗ trợ địa phương chưa tự cân đối được ngân sách chưa thực hiện được; việc xin kinh phí bổ sung gặp khó khăn), từ đó đưa ra một số phương hướng, giải pháp như: huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc quan tâm, bố trí kinh phí; cần có các buổi làm việc chuyên đề để tập trung thảo luận, tháo gỡ khó khăn. 
Kết quả hoạt động cho thấy, Hội đồng PHPBGDPL đã tham mưu tư vấn các nhiệm vụ về PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được chú trọng; Hội đồng PHPBGDPL các cấp được rà soát, củng cố, chất lượng từng bước được nâng lên, đặc biệt là cơ quan tư pháp đã phát huy vai trò cơ quan Thường trực Hội đồng trong tham mưu, tư vấn, nâng cao hiệu quả phối hợp của Hội đồng.

Hội đồng đã tham mưu, tư vấn triển khai công tác PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Kết quả đó góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người dân; dần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế

- Thành viên Hội đồng PHPBGDPL của một số bộ, ngành, địa phương chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho chính quyền để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác PBGDPL; nhất là trong tư vấn giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính từ ngân sách Trung ương cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; kinh phí thực hiện các Chương trình, đề án về PBGDPL; huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; công tác PBGDPL cho nhóm đối tượng đặc thù....
- Nhiệm vụ tư vấn về nội dung, hình thức và các giải pháp về PBGDPL của một số Hội đồng PHPBGDPL còn chưa thực sự trọng tâm, trọng điểm và bám sát điều kiện, thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa có nhiều đổi mới, đáp ứng được yêu cầu, bối cảnh hiện nay của công tác PBGDPL. 
- Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng PHPBGDPL còn hạn chế, chưa thường xuyên, tính chủ động chưa cao, chưa gắn kết được trách nhiệm của thành viên Hội đồng với việc tư vấn, tham mưu cho cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác PBGDPL, các nhiệm vụ chủ yếu do cơ quan thường trực đề xuất và tổ chức thực hiện; đặc biệt trong tư vấn cho ngành, cơ quan, đơn vị các giải pháp triển khai và nâng cao hiệu quả trong công tác này.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL các cấp còn hạn chế, nhiều nơi bố trí kinh phí rất thấp, có nơi chưa được bố trí kinh phí đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai công tác PBGDPL (tỉnh Bình Phước tháng 10/2019 mới bố trí kinh phí nên trong năm Hội đồng PHPGDPL không tổ chức họp, chưa kiện toàn đội ngũ BCVPL cấp tỉnh).
- Một số Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện chưa ban hành và thực hiện công tác kiểm tra theo quy định
, còn chậm triển khai so với yêu cầu của Hội đồng PHPBGDPL và UBND tỉnh
…
- Chế độ thông tin, báo cáo của thành viên Hội đồng chưa được thực hiện nghiêm túc: Một số đơn vị còn gửi báo cáo chậm hoặc nội dung báo cáo không đúng trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng; chưa đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, chưa chứng minh được số liệu
 .

b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân chủ quan: Một số thành viên của Hội đồng PHPBGDPL chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm trong chỉ đạo, tham gia hoạt động của Hội đồng; cơ quan Thường trực Hội đồng các cấp vẫn chưa thực hiện tốt nhất vai trò tham mưu của mình; Công tác phối hợp, kết hợp giữa các thành viên Hội đồng còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
- Nguyên nhân khách quan: Thành viên Hội đồng PHPBGDPL các cấp, Tổ Thư ký Hội đồng kiêm nhiệm nhiều công việc, ít có thời gian tham gia hoạt động của Hội đồng; Các điều kiện đảm bảo cho công tác PBGDPL, đặc biệt kinh phí từ ngân sách nhà nước hiện nay rất eo hẹp trong khi huy động nguồn lực từ xã hội hóa vẫn còn là thách thức đối với công tác này.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2020
1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm
a) Tư vấn, tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2020 sát với yêu cầu thực tiễn, có sự đổi mới trong hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết tổng kết của Hội đồng.

b) Tiếp tục tư vấn trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đối với công tác PBGDPL, trọng tâm là xây dựng văn bản mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trình Ban Bí thư; sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực PBGDPL để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới (các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL).
b) Tư vấn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về PBGDPL; trọng tâm là triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. 

c) Tư vấn xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, gắn với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước; phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong các văn kiện phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
d) Tư vấn, tổng kết, định hướng nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả công tác PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương.

đ) Tư vấn định hướng chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thường xuyên, liên tục.
e) Tư vấn hướng dẫn, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện công tác PBGDPL theo quy định; Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ BCVPL, TTVPL. 
g) Tư vấn, hướng dẫn, phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong triển khai nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trọng tâm vào đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp.

h) Tăng cường công tác kiểm tra của Hội đồng năm 2020 tại các bộ, ngành, địa phương để đánh giá toàn diện công tác PBGDPL, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL; phát hiện, giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác PBGDPL, kịp thời đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

i) Quan tâm bố trí đủ nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong điều kiện kinh phí và điều kiện đảm bảo còn thiếu; thực hiện lồng ghép, kết hợp các nguồn lực trong triển khai nhiệm vụ; tạo cơ chế thuận lợi để thu hút được sự tham gia đông đảo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là đội ngũ luật sư, luật gia, những người am hiểu kiến thức pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia công tác này. 

2. Các giải pháp chủ yếu  
- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng trong triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Thường trực Hội đồng trong đầu mối xây dựng, theo dõi tiến độ thực hiện nội dung và kinh phí triển khai Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL.
- Tăng cường hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng thông qua các phiên họp sơ kết, tổng kết, tọa đàm, Hội thảo chuyên đề; trao đổi thông tin tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản thực sự có chất  lượng; tổ chức các buổi giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên của Hội đồng hoặc Hội đồng các cấp nhằm chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động PBGDPL. Từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm; bám sát nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch năm 2020 để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng, Ban Thư ký. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, hoạt động của Hội đồng (nhất là trong phối hợp, trao đổi thông tin tại các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, qua email) và trong công tác PBGDPL.  
- Định kỳ rà soát, củng cố, kiện toàn thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký Hội đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể để phát huy tối đa sức mạnh đa ngành trong công tác PBGDPL; phối kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở. 
- Bố trí kinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL nói chung, hoạt động của Hội đồng nói riêng theo kế hoạch đề ra; tiếp tục thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL.

- Đổi mới phương thức, nội dung kiểm tra, giám sát, thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn; chú trọng hoạt động sơ kết, tổng kết các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng đồng thời đánh giá, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đối với lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.
V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Thủ tướng Chính phủ

a) Chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng, trình Ban Bí thư Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, gắn đổi mới công tác PBGDPL với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, của nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác quyền tiếp cận thông tin pháp luật của người dân.

b) Để phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trong tư vấn hướng dẫn, chỉ đạo công tác PBGDPL hiệu quả hơn, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công tác này trong tình hình mới, đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, giao một đồng chí Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng. 
b) Chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tư vấn, hướng dẫn, chỉ đạo, có các giải pháp đổi mới công tác PBGDPL phù hợp với bối cảnh tình hình mới; tăng cường PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm, bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

c) Chỉ đạo Bộ Tài chính có giải phap cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn kinh phí riêng, hợp lý cho bộ, ngành, địa phương để triển khai công tác PBGDPL một cách thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là ngân sách phục vụ triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” hiện nay chưa được cấp kinh phí để triển khai.

d) Xem xét, cho ý kiến và sớm phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2021” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng để bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021.
2. Đối với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương

a) Phát huy vai trò thành viên Hội đồng trong tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL năm 2020 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ vướng mắc, bất cập, thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; tham dự các phiên họp Hội đồng đầy đủ, phát huy trách nhiệm thành viên Hội đồng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL tại bộ, ngành, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.
b) Nâng cao tính chủ động, làm đầu mối phối hợp trong công tác tham mưu, giúp việc Hội đồng của cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương (Bộ Tư pháp), ở địa phương (Sở Tư pháp, Phòng Tư  pháp) và các cơ quan, đơn vị thành lập Hội đồng khác.

c) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL theo Luật PBGDPL, các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL chuyên ngành, trong đó chú trọng xây dựng, vận hành, thường xuyên cập nhật Trang thông tin PBGDPL của bộ, ngành, địa phương.

d) Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh để Bộ Tư pháp tổng hợp, xử lý theo quy định.

đ) Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện công tác PBGDPL trong ngân sách của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, trong đó quan tâm bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng các cấp, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:                                     
- Như trên;

- Phó Thủ tướng Thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phan Chí hiếu – Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực (để biết);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cơ quan TW của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Hội đồng; Ban Thư ký Hội đồng;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.                                                                                      
	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Lê Thành Long  

	
	


� Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”;  Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 ban hành Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới; 


� Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 về thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022.


� Hà Giang;


� Hậu Giang;


� Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Tháp.


� Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 5/3/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019; Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH ngày 5/3/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019; Kế hoạch số 5706/KH-BCĐ ngày 28/12/2019 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” năm 2019; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Kế hoạch số 67/KH-HLGVN ngày 15/3/2019 triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” năm 2019; Quyết định số 120/QĐ-UBDT ngày 13/3/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 2029/QĐ-BCĐ ngày 28/3/2019 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ về “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2019; Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021 và năm 2019”…


� Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” (Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019), Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019


� Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 ban hành Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” (Bộ Tư pháp); Đề án số 1207/ĐA-TLĐ ngày 30/7/2019 về tư vấn pháp luật trực tuyến cho đoàn viên và người lao động (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam); Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025” (Ủy ban Dân tộc).


� Gồm: Tài liệu PBGDPL cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; Tài liệu PBGDPL cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng; Tài liệu về kỹ năng, nghiệp cụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về tâm lý, giáo dục, sư phạm, dạy nghề…


� Gồm: Tài liệu tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL trong Công an nhân dân”, “Hỏi – đáp công tác tuyên truyền, PBGDPL trong Công an nhân dân”


� Công văn số 2500/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2019 về việc triển khai Đề án


� Trung bình 3.000-4.000 lượt truy cập mỗi ngày


� Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh;


� Tính đến này 25/12/2019, có 34 địa phương ban hành văn bản triển khai Đề án 


� Ngày 18/10/2019, Sở Tư pháp Long An phối hợp với Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những yêu cầu đặt ra cho công tác PBGDPL gắn với việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”


� Đề án "Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tìm hiểu pháp luật trong khối thanh niên đô thị”, "Phổ biến Luật Công chức, Luật viên chức và tuyên truyền, vận động người lao động nêu cao đạo đức nghề nghiệp trong lao động” (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước”; Đề án về tăng cường công tác PBGDPL phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương (tỉnh Bắc Ninh); Đề án củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL (tỉnh Thái Bình)...


� Tỉnh Gia Lai.


� Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Công văn số 2575/BTP-PBGDPL ngày 11/7/2019 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV�; Công văn số     /BTP-PBGDPL ngày …/12/2019 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV�… �


� Chuyên đề nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018; Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018; Nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018; Nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nội dung cơ bản của Luật Cản h sát biển năm 2018; Nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018


� Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Bản tin chính sách pháp luật vè thông tin và truyền thông hàng quý


� Trung ương Đoàn TNCSHCM đã tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông 2019” tại Cà Mau; phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5 tại Hà Nội


� hàng tháng có trên 4.000 lượt công nhân lao động hỏi về chính sách, pháp luật


� trung bình hàng ngày có 05 tin, bài, ảnh được đăng tải, 10 lượt công nhân hỏi – đáp về chính sách, pháp luật


� Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


� Trong năm 2019, khoảng 200.000 cuộc gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng được hỗ trợ, tư vấn, giải đáp; khoảng 500 người được hỗ trợ trên Fanpage BHXH Việt Nam trên mạng xã hội.


� Bảo hiểm xã hội Việt Nam


� Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng


� Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam


� Bình Định, Quảng Ninh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai. Hậu Giang, Phú Thọ, Long An, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Sơn La, Tây Ninh, Sóc Trăng…


� Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Quảng Ngãi, Bình Phước…


� Gia Lai


� Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội đã phối hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội xây dựng chương trình sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật phát trong khung giờ vàng vào lúc 20h45 tối 2, 4, 6 hàng tuần


� Bình Định, Đồng Nai, Bắc Kạn;


� Long An, Cao Bằng;


� Công an thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Đắk Lắk,  Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đăk Lăk ; Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, Gia Lai ; Tỉnh đoàn Long An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh…);


� Công an Tây Ninh


� Đồng Tháp, Long An


� Công an tỉnh Đăk Lăk


� Đồng Nai


� Bình Thuận


� Cần Thơ


� Thừa Thiên Huế


� Hải Dương


� Tây Ninh


� Thành phố Hồ Chí Minh


� Long An


� Nghệ An


� Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội xây dựng chuyên mục hỏi-đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Huyện, quận Ba Đình xây dựng chuyên mục dân hỏi, chính quyền trả lời


� Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019


� Quyết định số 1373/QĐ-BTP ngày 17/6/2019


� Bộ Tư pháp


� Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam


� Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 100% đơn vị hưởng ứng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam


� Bộ Thông tin và Truyền thông


� Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam


� Trong tháng 11 năm 2019 cả nước có 100.402 khu dân cư tổ chức Ngày hội (chiếm tỷ lệ 95,2%) với hơn 20 triệu lượt người tham dự.


� Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


� An Giang, Đồng Nai, Hậu Giang, Lạng Sơn, Long An


� Sóc Trăng


� Huy động được 40 triệu đồng từ 10 tổ chức doanh nghiệp để thực hiện treo 15 pano, 180 phướn và 05 băng rôn truyền thông Ngày Pháp luật


� Đoàn kiểm tra tại Phú Yên, Khánh Hòa (ngày 23,24/5/2019); Đoàn kiểm tra tại Bạc Liêu (ngày 3, 4/7/2019); Đoàn kiểm tra tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao (24/7/2019), tại Tòa án nhân dân tối cao (9/8/2019)


� tại Phú Yên, ngay từ đầu năm, các huyện: Đồng Xuân, Sông Hinh và Thị xã Sông Cầu đã xây dựng Bảng phân công báo cáo viên pháp luật phụ trách theo từng vùng, địa bàn, đối tượng cụ thể


� như: Tổ PBGDPL trong nhà trường (đại diện Sở Giáo dục tỉnh Phú Yên), Mỗi tuần học 1 Điều luật, mô hình sân khấu hóa (đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa), Ngày Pháp luật mùng 9 hàng tháng (đại diện Sở Giáo dục tỉnh Khánh Hòa), phiên tòa giả định (đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa), mô hình Hội viên phụ nữ là luật sư (đại diện Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa); chuyên mục hằng ngày như “Pháp luật và đời sống” để nhận thư từ, giải đáp vướng mắc về pháp luật cho người dân (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu); phối hợp với Tòa án nhân dân xây dựng các vụ án điểm, tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao); tổ chức phiên tòa giả định, tọa đàm bằng hình thức hỏi đáp, mô hình “Kể chuyện về Bác” hàng tháng tại các Chi bộ, Đảng bộ (Tòa án nhân dân tối cao) ….


� năm 2018, 2019 giảm số vụ khiếu kiện đông người, đơn thư tố cáo nặc danh (đại diện ngành Thanh tra Thành phố Cam Ranh), nhiều năm không có học sinh vi phạm pháp luật (đại diện ngành Giáo dục Thành phố Cam Ranh); không có nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng (địa diện Công an tỉnh Phú Yên)…


� Bộ Công an, Bộ Quốc phòng


� Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường


� Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp


� Bình Định, Hải Dương, Hà Giang;


� Điện Biên


� Đồng Nai


� Lạng Sơn


� Long An


� Sở Tư pháp Bạc Liêu đã phối hợp với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phối hợp số 21/KHPH-STP-SGDKHCN phối hợp PBGDPL trong nhà trường năm 2019 và tổ chức triển khai nhiều văn bản pháp luật cho đội ngũ giáo viên, học sinh; Tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu” với số lượng 21.502 bài dự thi; Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho 350 học sinh, giáo viên và cán bộ, hội viên phụ nữ trong khối xã, phường biển trên địa bàn thành phố; Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tích cực phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm ngoại khóa tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với quy tắc ứng xử cho học sinh các trường THPT trên toàn địa bàn thành phố dưới hình thức trực tuyến….


� Đồng Tháp, Hà Nam, Quảng Ninh, Khánh Hòa


� Sở Tư pháp đã giới thiệu 100% các văn bản quy phạm pháp luật mới trên Trang thông tin điện tử của Sở


� Đồng Tháp


� Hải Dương


� Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Bình Thuận, Bình Phước, Trà Vinh
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